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Biểu 1b-4

	 (Tên cơ quan kiểm tra)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ………., ngày  … tháng  … năm  .....


 BIỂU MẪU

Kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở nuôi trồng thủy sản 

thâm canh, bán thâm canh 
1. Ngày kiểm tra: .......................................................................................................
2. Tên cơ sở kiểm tra: ................................................................................................
-  Địa chỉ: .....................................................................................................................
-  Điện thoại: ......................... Fax: ............................. Email: ....................................
- Người đại diện của cơ sở: ............................................Chức vụ: ..............................
3. Mã số cơ sở (nếu có): …………………………………………………………….
4. Đối tượng nuôi: ……......; diện tích nuôi: ................; Hình thức nuôi:  ................
5. Thành phần Đoàn kiểm tra:
1) .......................................................................... Chức vụ: ............................

2) .......................................................................... Chức vụ: ............................

3) ........................................................................... Chức vụ: ...........................
6. Kết quả kiểm tra, đánh giá:
Phần 1. Biểu mẫu kiểm tra đối với hoạt động nuôi ao
	STT 
	Nội dung cần đánh giá
	Kết quả kiểm tra đánh giá
	 Diễn giải các  lỗi và hành động khắc phục

	
	
	Đạt
	Mức lỗi
	

	
	
	
	Nhẹ
	Nặng
	Nghiêm trọng
	

	I
	Nhóm các tiêu chí về hồ sơ quản lý của cơ sở nuôi
	

	1
	Giấy tờ hợp lệ của cơ sở nuôi
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	2
	Ghi nhật ký trong quá trình nuôi
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	3
	Lưu giữ nhật ký tại cơ sở
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	4
	Lưu giữ các chứng từ liên quan
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	II
	Nhóm các tiêu chí về điều kiện về địa điểm, cơ sở hạ tầng và công trình phụ trợ
	

	5
	Địa điểm của cơ sở nuôi
	[ ]
	
	[ ]
	[ ]
	

	6
	Ao nuôi
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	7
	Hệ thống xử lý nước cấp (chỉ áp dụng với cơ sở nuôi tôm)
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	8
	Hệ thống cấp và thoát nước
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	9
	Khu xử lý bùn thải
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	10
	Khu xử lý rác thải và động vật thủy sản chết
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	11
	Kho chứa (thức ăn, thuốc, hóa chất, máy móc) 
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	12
	Quy định về nhà vệ sinh
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	III
	Nhóm các tiêu chí về điều kiện về máy móc, dụng cụ chuyên dùng
	

	13
	Thiết bị dùng trong nuôi trồng thủy sản: Máy sục khí, quạt nước, bơm nước
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	14
	Dụng cụ (vợt vớt bẩn, thuyền, thau nhựa, xô nhựa) chuyên dùng trong quá trình sản xuất (chỉ áp dụng với cơ sở nuôi tôm)
	[ ]
	[ ]
	
	
	

	IV
	Nhóm các tiêu chí về công tác quản lý hoạt động nuôi tại cơ sở
	

	15
	Cải tạo ao
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	16
	Sử dụng con giống
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	17
	Sử dụng thức ăn và chất bổ sung thức ăn
	[ ]
	
	[ ]
	[ ]
	

	18
	Sử dụng thuốc thú y thủy sản
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	

	19
	Sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản
	[ ]
	
	[ ]
	[ ]
	

	20
	Công tác quản lý ao nuôi
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	21
	Quy định về an toàn lao động, các biện pháp phòng chống cháy nổ
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	22
	Quy định về bảo hộ lao động 
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	
	Tổng số chỉ tiêu
	22
	11
	21
	4
	

	
	Số chỉ tiêu đánh giá thực tế (A)
	....
	

	
	Số chỉ tiêu không đạt (B)
	
	...
	...
	...
	

	
	Tỷ lệ % số chỉ tiêu không đạt trên số chỉ tiêu đánh giá thực tế
 [(B/A)* 100]
	
	...%
	...%
	...%
	


Phần 2. Biểu mẫu kiểm tra đối với hoạt động nuôi lồng, bè
	STT 
	Nội dung cần đánh giá
	Kết quả kiểm tra đánh giá
	Diễn giải các lỗi và hành động khắc phục

	
	
	Đạt
	Mức lỗi
	

	
	
	
	Nhẹ
	Nặng
	Nghiêm trọng
	

	I
	Nhóm các tiêu chí về hồ sơ quản lý của cơ sở 
	

	1
	Giấy tờ hợp lệ của cơ sở nuôi
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	2
	Ghi nhật ký trong quá trình nuôi
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	3
	Lưu giữ nhật ký tại cơ sở nuôi
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	4
	Lưu giữ các chứng từ liên quan
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	II
	Nhóm các tiêu chí về điều kiện về địa điểm, cơ sở hạ tầng và công trình phụ trợ
	

	5
	Địa điểm của cơ sở nuôi
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	

	6
	Lồng, bè nuôi
	[ ]
	[ ]
	
	
	

	7
	Kho chứa (thức ăn, thuốc, hóa chất, máy móc) 
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	8
	Quy định về nhà vệ sinh
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	9
	Quy định về việc sử dụng các dụng cụ, thiết bị trong quá trình nuôi
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	III
	Nhóm các tiêu chí về công tác quản lý hoạt động nuôi tại cơ sở
	

	10
	Vệ sinh lồng, bè
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	11
	Sử dụng con giống
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	12
	Sử dụng thức ăn thủy sản
	[ ]
	
	[ ]
	[ ]
	

	13
	Sử dụng thuốc thú y thủy sản
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	

	14
	Sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học
	[ ]
	
	[ ]
	[ ]
	

	15
	Xử lý chất thải, động vật thủy sản chết
	[ ]
	
	[ ]
	
	

	16
	Công tác chăm sóc thủy sản nuôi
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	17
	Quy định về an toàn lao động, các biện pháp phòng chống cháy nổ
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	18
	Quy định về bảo hộ lao động 
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	
	

	
	Tổng số chỉ tiêu
	18
	9
	18
	4
	

	
	Số chỉ tiêu đánh giá thực tế (A)
	
	

	
	Số chỉ tiêu không đạt (B)
	
	...
	...
	...
	

	
	Tỷ lệ % số chỉ tiêu không đạt trên số chỉ tiêu đánh giá thực tế
 [(B/A)* 100]
	
	...%
	...%
	...%
	


7. Kết luận của đoàn kiểm tra: 
7.1. Nhận xét và kiến nghị của đoàn kiểm tra:
7.2. Cơ sở xếp loại:
8. Ý kiến của cơ sở được kiểm tra:
         ĐẠI DIỆN CƠ SỞ



ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
     
                 (Ký tên)
HƯỚNG DẪN

Kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở nuôi trồng thủy sản 

thâm canh, bán thâm canh

A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI 
I. Ghi biên bản kiểm tra

- Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong mẫu biên bản.

- Thẩm tra và ghi thông tin chính xác.

- Nếu sửa chữa trên biên bản, phải có chữ ký xác nhận của Trưởng đoàn kiểm tra.

II. Nguyên tắc đánh giá

- Nếu cơ sở không có chỉ tiêu nào đó thì không đánh giá chỉ tiêu đó.

- Không được bổ sung hoặc bỏ bớt nội dung, mức đánh giá đã được quy định trong mỗi nhóm chỉ tiêu.

- Kết quả đánh giá của chỉ tiêu là “Đạt” hoặc 1 loại lỗi duy nhất (Nhẹ hoặc Nặng hoặc Nghiêm trọng). Chỉ tiêu đánh giá có thể mắc các mức lỗi khác nhau, khi đánh giá, chọn mức đánh giá là lỗi cao nhất. Ví dụ: chỉ tiêu X đủ có thể mắc các mức cả lỗi nhẹ và lỗi nặng thì kết quả đánh giá chỉ tiêu đó là lỗi nặng.

- Với mỗi chỉ tiêu, chỉ xác định mức sai lỗi tại các cột có ký hiệu [    ], không được xác định mức sai lỗi vào cột không có ký hiệu [    ]. 

- Dùng ký hiệu X hoặc ( đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác định đối với mỗi nhóm chỉ tiêu.

- Phải diễn giải chi tiết sai lỗi đã được xác định cho mỗi chỉ tiêu và thời hạn cơ sở phải khắc phục sai lỗi đó. 

B. PHÂN LOẠI:

	 Loại A
	Phải đủ các yêu cầu sau:
· Không có lỗi nghiêm trọng;

· Không có lỗi nặng;

· Số chỉ tiêu bị lỗi nhẹ dưới 30%, tính theo tổng số chỉ tiêu đánh giá thực tế.

	Loại B
	Phải đủ các yêu cầu sau:
- Không có lỗi nghiêm trọng;

- Số lỗi nặng dưới 10% và số lỗi nhẹ không quá 30%, tính theo tổng số chỉ tiêu đánh giá thực tế.

	Loại C
	Các trường hợp còn lại.


C. PHẦN 1. HƯỚNG DẤN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ NUÔI AO

I. Nhóm các tiêu chí về hồ sơ quản lý của cơ sở nuôi 
1. Giấy tờ hợp lệ của cơ sở

· Đạt yêu cầu: Có một trong các loại giấy tờ: Giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về nuôi trồng thủy sản/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản/hợp đồng thuê đất để nuôi trồng thủy sản có xác nhận của chính quyền địa phương.

· Lỗi nặng: Không có một trong các loại giấy tờ trên.
2. Ghi nhật ký trong quá trình nuôi
· Đạt yêu cầu: Có nhật ký ghi chép toàn bộ quá trình sản xuất về cải tạo ao nuôi; số lượng, ngày thả giống cho từng ao, nguồn gốc giống; ghi chép việc sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học, chất xử lý và cải tạo môi trường; sử dụng thức ăn hàng ngày; ghi chi tiết việc sử dụng thuốc để điều trị bệnh nếu có (ao nào bị bệnh, dấu hiệu bệnh, sử dụng thuốc gì, kết quả sau xử lý, thời gian điều trị); ghi chép việc quản lý chất lượng nước cấp, nước thải.

· Lỗi nhẹ: có ghi chép nhưng sơ sài, không đầy đủ.

· Lỗi nặng: không ghi chép nhật ký việc dùng thuốc để điều trị bệnh hoặc không có nhật ký ghi chép khi đoàn kiểm tra yêu cầu.
3. Lưu giữ nhật ký trong quá trình nuôi
· Đạt yêu cầu: nhật ký ghi chép hoạt động sản xuất của cơ sở được lưu giữ tối thiểu 02 năm hoặc có nhật ký ghi chép của 02 vụ sản xuất liên tiếp gần nhất của cơ sở.

· Lỗi nhẹ: cơ sở chỉ có nhật ký của vụ đang sản xuất tại thời điểm kiểm tra.

· Lỗi nặng: cơ sở không có nhật ký.
4. Lưu giữ các chứng từ có liên quan

· Đạt yêu cầu: có lưu giữ các chứng từ về mua giống, thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường, các vật tư liên quan.

· Lỗi nhẹ: có lưu giữ nhưng không đầy đủ.

· Lỗi nặng: không lưu giữ. 
 II. Nhóm các tiêu chí về điều kiện về địa điểm, cơ sở hạ tầng và công trình phụ trợ

5. Địa điểm của cơ sở

- Đạt yêu cầu: cơ sở nằm trong vùng quy hoạch của địa phương hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép; có nguồn nước đảm bảo chất lượng với từng đối tượng nuôi, cách xa các nguồn có thể gây ô nhiễm.
· Lỗi nặng: có nguồn nước không đảm bảo yêu cầu với đối tượng nuôi.

· Lỗi nghiêm trọng: không nằm trong vùng quy hoạch của địa phương hoặc không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc nằm trong vùng có nguy cơ bị ô nhiễm.
6.  Đối với ao nuôi
· Đạt yêu cầu: ao nuôi có cống (đường) cấp, thoát nước riêng; bờ ao vững chắc và được thiết kế đáp ứng yêu cầu sản xuất với từng đối tượng nuôi.

· Lỗi nhẹ: ao nuôi có cống (đường) cấp, thoát nước chung.

· Lỗi nặng: ao nuôi có cống (đường) cấp, thoát nước chung và bờ ao bị sạt, lở, không đảm bảo yêu cầu.
 7. Hệ thống xử lý nước cấp (chỉ áp dụng đối với cở sở nuôi tôm).

· Đạt yêu cầu: có ao chứa, lắng; xử lý nước đảm bảo chất lượng theo các quy định hiện hành với từng đối tượng nuôi.
· Lỗi nặng: không có ao chứa, lắng; xử lý nước.
8. Hệ thống cấp và thoát nước
· Đạt yêu cầu: cơ sở nuôi có hệ thống cấp và thoát nước riêng biệt, đảm bảo nguồn nước thải không làm ô nhiễm nguồn nước cấp.

· Lỗi nặng: Hệ thống cấp và thoát nước không riêng biệt hoặc nguồn nước thải làm ảnh hưởng đến nguồn nước cấp.

9. Khu xử lý bùn thải
· Đạt yêu cầu: cơ sở nuôi có khu chứa, xử lý hoặc có phương án xử lý hết lượng bùn thải theo quy định với từng đối tượng nuôi.

· Lỗi nặng: cơ sở nuôi không có khu chứa, xử lý hoặc không có phương án xử lý bùn thải theo quy định với từng đối tượng nuôi.
10. Khu xử lý rác thải và động vật thủy sản chết
· Đạt yêu cầu: cơ sở nuôi có dụng cụ chứa, xử lý rác thải và động vật thủy sản chết.

· Lỗi nặng: cơ sở nuôi không có dụng cụ chứa, xử lý rác thải và động vật thủy sản chết hoặc cơ sở có dụng cụ chứa nhưng không thu gom, xử lý rác thải và động vật thủy sản chết.
11. Kho nguyên vật tư, thiết bị, dụng cụ
- Đạt yêu cầu: Kho nguyên vật tư, thiết bị, dụng cụ phải đảm bảo:
+ Chắc chắn, khô ráo, thông thoáng; 

+ Có kệ để nguyên vật liệu; 

+ Tách biệt các khu: khu chứa thức ăn; thuốc, hóa chất, chế phẩm vi sinh, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường với khu chứa máy móc, nhiên liệu, dụng cụ.
- Lỗi nhẹ: Không đáp ứng 1 trong 3 điều kiện trên

- Lỗi nặng: Không đáp ứng cả 3 điều kiện trên.
12. Quy định về nhà vệ sinh tại cơ sở
- Đạt yêu cầu: có nhà vệ sinh tự hoại đảm bảo có đủ nước. Nước thải từ nhà vệ sinh, nước thải sinh hoạt không làm ô nhiễm khu vực nuôi và nguồn nước tự nhiên.

· - Lỗi nhẹ: có nhà vệ sinh tự hoại nhưng không đảm bảo, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khu vực cơ sở nuôi.

· Lỗi nặng: không có nhà vệ sinh hoặc nước thải từ nhà vệ sinh, nước thải sinh hoạt làm ô nhiễm khu vực nuôi và nguồn nước tự nhiên.

III. Nhóm các tiêu chí về máy móc, dụng cụ chuyên dùng

13. Đối với máy  sục khí, quạt nước, bơm nước
· Đạt yêu cầu: không rò rỉ xăng, dầu vào nguồn nước cấp và các ao chứa lắng, ao nuôi.
· Lỗi nặng: bị rò rỉ xăng, dầu vào nguồn nước cấp hoặc các ao chứa lắng/ao nuôi.
14. Đối với dụng cụ (vợt vớt bẩn, thuyền, thau nhựa, xô nhựa) chuyên dùng trong quá trình sản xuất (áp dụng với cơ sở nuôi tôm)
· Đạt yêu cầu: dụng cụ chuyên dụng được dùng riêng cho từng ao hoặc dùng chung nhưng được vệ sinh, khử trùng trước và sau sử dụng.

· Lỗi nhẹ: dùng chung nhưng không vệ sinh, khử trùng trước và sau sử dụng.

IV. Nhóm các tiêu chí về công tác quản lý hoạt động nuôi tại cơ sở
15. Cải tạo ao nuôi
- Đạt yêu cầu: Ao nuôi được cải tạo giữa 2 vụ nuôi theo quy trình kỹ thuật với từng đối tượng nuôi cụ thể.

- Lỗi nhẹ: có thực hiện cải tạo nhưng không theo quy trình.

· Lỗi nặng: không cải tạo giữa 2 vụ nuôi.

16. Sử dụng con giống
- Đạt yêu cầu: có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận kiểm dịch theo yêu cầu; thả giống đúng lịch mùa vụ của địa phương và chất lượng giống đảm bảo yêu cầu với từng đối tượng nuôi.
- Lỗi nặng: không có giấy kiểm dịch hoặc giống có nguồn gốc không rõ ràng hoặc cơ sở nuôi không theo quy định lịch mùa vụ của địa phương hoặc chất lượng giống không đảm bảo theo yêu cầu với từng đối tượng nuôi.

17. Sử dụng thức ăn và chất bổ sung thức ăn
· Đạt yêu cầu: sử dụng thức ăn và chất bổ sung thức ăn còn hạn dùng và nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

· Lỗi nặng: Sử dụng thức ăn hoặc chất bổ sung thức ăn hết hạn dùng.

· Lỗi nghiêm trọng: thức ăn hoặc chất bổ sung thức ăn không trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

18. Sử dụng thuốc thú y thủy sản

· Đạt yêu cầu: sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, ghi chép đầy đủ (tên thuốc, dấu hiệu bệnh, ngày sử dụng, ngày kết thúc) và thuốc nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

· Lỗi nhẹ: có ghi chép về việc sử dụng thuốc nhưng không đầy đủ.

· Lỗi nặng: sử dụng thuốc trị bệnh nhưng không ghi chép nhật ký hoặc sử dụng thuốc không có hướng dẫn của cán bộ chuyên môn
· Lỗi nghiêm trọng: sử dụng thuốc không nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

19. Sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường 
· Đạt yêu cầu: sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường còn hạn dùng và nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

· Lỗi nặng: sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường hết hạn dùng.

· Lỗi nghiêm trọng: sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường không trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

20. Công tác quản lý ao nuôi

· Đạt yêu cầu: Có kiểm tra và ghi chép chất lượng môi trường nước, tình trạng sức khỏe thủy sản nuôi. Cơ sở có thông báo cho cơ quan quản lý khi đối tượng nuôi bị bệnh nằm trong danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch.

· Lỗi nhẹ: không kiểm tra hoặc không ghi chép chất lượng môi trường nước, tình trạng sức khỏe thủy sản nuôi.
· Lỗi nặng: không thông báo cho cơ quan quản lý khi đối tượng nuôi bị bệnh nằm trong danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch.

21. Quy định về an toàn lao động, các biện pháp phòng chống cháy nổ


- Đạt yêu cầu: có hướng dẫn (tài liệu hướng dẫn, biển báo, bảng hướng dẫn) và có thiết bị về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ đảm bảo yêu cầu.

· Lỗi nhẹ: có hướng dẫn và có thiết bị về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ nhưng không đảm bảo yêu cầu.

· Lỗi nặng: không có hướng dẫn về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

22. Quy định về bảo hộ lao động tại cơ sở 
· Đạt yêu cầu: Người làm việc tại cơ sở được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định.

· Lỗi nhẹ: được trang bị nhưng không đầy đủ.
· Lỗi nặng: không được trang bị.

PHẦN 2. HƯỚNG DẤN ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ NUÔI LỒNG, BÈ
I. Nhóm các tiêu chí về hồ sơ quản lý của cơ sở
1. Giấy tờ hợp lệ của cơ sở

· Đạt yêu cầu: Có một trong các loại giấy tờ: giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về nuôi trồng thủy sản/giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản/hợp đồng thuê mặt nước để nuôi trồng thủy sản có xác nhận của chính quyền địa phương.

· Lỗi nặng: Không có một trong số các giấy tờ trên.
2. Ghi nhật ký trong quá trình nuôi
· Đạt yêu cầu: Có nhật ký ghi chép toàn bộ quá trình sản xuất bao gồm vệ sinh lồng, bè; số lượng giống, ngày thả giống cho từng lồng, nguồn gốc giống; ghi chép việc sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học; sử dụng thức ăn hàng ngày; ghi chi tiết việc sử dụng thuốc để điều trị bệnh nếu có (lồng nào bị bệnh, dấu hiệu bệnh, sử dụng thuốc gì, kết quả sau xử lý, thời gian điều trị). 
· Lỗi nhẹ: có ghi chép nhưng sơ sài, không đầy đủ. 
· Lỗi nặng: không ghi chép việc sử dụng thuốc khi điều trị bệnh hoặc không có nhật ký ghi chép khi đoàn kiểm tra yêu cầu.
3. Lưu giữ nhật ký trong quá trình nuôi
· Đạt yêu cầu: nhật ký ghi chép hoạt động sản xuất của cơ sở được lưu giữ tối thiểu 02 năm hoặc có nhật ký ghi chép của 02 vụ sản xuất liên tiếp gần nhất của cơ sở.

· Lỗi nhẹ: cơ sở chỉ có nhật ký của vụ đang sản xuất tại thời điểm kiểm tra.

· Lỗi nặng: không có nhật ký ghi chép.
4. Lưu giữ các chứng từ liên quan

· Đạt yêu cầu: có lưu giữ các chứng từ về mua giống, thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học và các vật tư liên quan.

· Lỗi nhẹ: có lưu giữ nhưng không đầy đủ.

· Lỗi nặng: không lưu giữ.
II. Nhóm các tiêu chí về điều kiện về địa điểm, cơ sở hạ tầng và công trình phụ trợ

5. Địa điểm của cơ sở

- Đạt yêu cầu: cơ sở nằm trong vùng quy hoạch của địa phương hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép; có nguồn nước đảm bảo chất lượng với từng đối tượng nuôi và không bị ảnh hưởng bởi các nguồn gây ô nhiễm.
- Lỗi nhẹ: Chưa đảm bảo các yêu cầu về độ sâu, dòng chảy, độ kín gió, giao thông nơi đặt lồng nuôi.
· Lỗi nặng: có nguồn nước không đảm bảo yêu cầu với đối tượng nuôi hoặc bị ảnh hưởng bởi các nguồn gây ô nhiễm.

· Lỗi nghiêm trọng: cơ sở không nằm trong vùng quy hoạch của địa phương hoặc không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
6. Lồng, bè nuôi

· Đạt yêu cầu: Lồng, bè làm bằng các vật liệu chắc chắn, bền, có khả năng chống chịu tốt với môi trường nước, sóng, gió; thiết kế dễ làm vệ sinh, lắp đặt và di rời. 
· Lỗi nhẹ: vật liệu làm lồng, bè không chắc chắn, thiết kế khó làm vệ sinh, lắp đặt.
7. Kho nguyên vật tư, thiết bị, dụng cụ
- Đạt yêu cầu: Kho nguyên vật tư, thiết bị, dụng cụ phải đảm bảo:
+ Chắc chắn, khô ráo, thông thoáng; 

+ Có kệ để nguyên vật liệu; 

+ Tách biệt các khu: khu chứa thức ăn; thuốc, hóa chất, chế phẩm vi sinh, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường với khu chứa máy móc, nhiên liệu, dụng cụ.
- Lỗi nhẹ: Không đáp ứng 1 trong 3 điều kiện trên

- Lỗi nặng: Không đáp ứng cả 3 điều kiện trên.
8. Quy định về nhà vệ sinh

- Đạt yêu cầu: có nhà vệ sinh tự hoại đặt ở cuối lồng, bè nuôi.

· Lỗi nặng: không có nhà vệ sinh tự hoại.

9. Quy định về việc sử dụng các dụng cụ, thiết bị  trong quá trình nuôi
· Đạt yêu cầu: đảm bảo an toàn, bền, không độc, tiện lợi, dễ làm vệ sinh tiêu độc, khử trùng; không rò rỉ xăng, dầu hoặc có rò rỉ nhưng có biện pháp không để dầu chảy xuống nguồn nước/lồng nuôi.
· Lỗi nặng: Thiết bị sử dụng không đảm bảo an toàn, khó làm vệ sinh, khử trùng; bị rò rỉ xăng, dầu xuống nguồn nước/lồng nuôi.
III. Nhóm các tiêu chí về công tác quản lý hoạt động nuôi tại cơ sở

10. Vệ sinh lồng, bè 
- Đạt yêu cầu: có định kỳ vệ sinh phao, lưới, khung lồng, bè đúng cách đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường nước khu vực nuôi (thể hiện trong nhật ký). 
· Lỗi nặng: không vệ sinh định kỳ hoặc có vệ sinh nhưng không đúng cách làm ảnh hưởng đến môi trường nước khu vực nuôi.

11 . Sử dụng con giống
- Đạt yêu cầu: có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận kiểm dịch theo yêu cầu; thả giống đúng lịch mùa vụ của địa phương và chất lượng giống đảm bảo theo quy định với từng đối tượng nuôi.
· Lỗi nặng: không có giấy kiểm dịch theo yêu cầu hoặc không có nguồn gốc rõ ràng hoặc không theo quy định lịch mùa vụ của địa phương.

12. Sử dụng thức ăn và chất bổ sung thức ăn

· Đạt yêu cầu: sử dụng thức ăn công nghiệp và chất bổ sung thức ăn còn hạn dùng và nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam; thức ăn tươi sống không bị ươn thối.

· Lỗi nặng: sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc chất bổ sung thức ăn hết hạn dùng hoặc sử dụng thức ăn tươi sống bị ươn thối.

· Lỗi nghiêm trọng: sử dụng thức ăn công nghiệp hoặc chất bổ sung thức ăn không trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

13. Sử dụng thuốc thú y thủy sản

· Đạt yêu cầu: sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, ghi chép đầy đủ (tên thuốc, dấu hiệu bệnh, ngày sử dụng, ngày kết thúc) và sử dụng thuốc nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

· Lỗi nhẹ: có ghi chép về việc sử dụng thuốc nhưng không đầy đủ.

· Lỗi nặng: sử dụng thuốc trị bệnh nhưng nhưng không ghi chép nhật ký hoặc sử dụng thuốc không có hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.

· Lỗi nghiêm trọng: sử dụng thuốc không trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

14. Sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học
· Đạt yêu cầu: sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học còn hạn dùng và nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

· Lỗi nặng: sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học hết hạn dùng.

· Lỗi nghiêm trọng: sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học không trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.

15. Xử lý chất thải, động vật thủy sản chết
· Đạt yêu cầu: có dụng cụ chứa rác thải, chất thải sinh hoạt và thực hiện thu gom động vật thủy sản chết để xử lý.

· Lỗi nặng: không có dụng cụ chứa rác thải, chất thải sinh hoạt và động vật thủy sản chết hoặc có dụng cụ nhưng không thực hiện thu gom chất thải, thủy sản chết để xử lý.
16. Công tác chăm sóc thủy sản nuôi


    - Đạt yêu cầu: có theo dõi tình trạng sức khỏe và ghi nhật ký các dấu hiệu bệnh của thủy sản nếu có. Cơ sở có thông báo cho cơ quan quản lý khi đối tượng nuôi bị bệnh nằm trong danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch.
· Lỗi nhẹ: không theo dõi tình trạng sức khỏe và ghi nhật ký các dấu hiệu bệnh của thủy sản nếu có.
· Lỗi nặng: không thông báo cho cơ quan quản lý khi đối tượng nuôi bị bệnh nằm trong danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch xảy ra. 
17. Quy định về an toàn lao động, các biện pháp phòng chống cháy nổ


- Đạt yêu cầu: có hướng dẫn (tài liệu hướng dẫn, biển báo, bảng hướng dẫn) và có thiết bị về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ đảm bảo yêu cầu.

· Lỗi nhẹ: có hướng dẫn và thiết bị về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ nhưng không đảm bảo yêu cầu.

· Lỗi nặng: không có hướng dẫn về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

18. Quy định về bảo hộ lao động 
· Đạt yêu cầu: người lao động tại cơ sở được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định.

· Lỗi nhẹ: người lao động không được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

· Lỗi nặng: người lao động không có bảo hộ lao động.
Phụ lục 1.1
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